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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở thực hiện tự công bố sản phẩm

Ngày
 tiếp nhận

Tên 
tổ chức/ cá nhân Địa chỉ

Số 
sản 

phẩm

Liệt kê
 từng sản phẩm

Giấy chứng nhận 
ISO/HACCP hoặc tương 

đương

Nơi sản xuất 
ngoài tỉnh 
Đồng Nai

BỘT CAFFEINE 
ARABICA (tên dùng 

để xuất khẩu 
ARABICA Caffeine 

PowderKraftPaperBag
25Kg)

CÀ PHÊ SỮA LATTE 
MACCHIATO HIỆU 
STARBUCKS (tên 
dùng để xuất khẩu 

SBUX LTMAC CAP 
12Caps 3x129g N2 

XX)

17/11/2025 CÔNG TY TNHH 
NESTLÉ VIỆT NAM

Số 7, đường 17A, Khu công 
nghiệp  Biên Hòa II, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam

03

CÀ PHÊ RANG 
NGUYÊN HẠT 
NESCAFE WB 

Espresso (tên dùng để 
xuất khẩu NESCAFE 
WB Espresso 6x1kg 

XK)

Giấy chứng nhận hệ thống 
An toàn thực phẩm FSSC 

22000 số GB13/90343 
(COID: VNM-1-0587-

146321)  cấp ngày 
08/9/2025

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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17/11/2025 CÔNG TY TNHH 
DOUBLE DRAGON

Lô L5, đường N3, KCN Lộc An 
- Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
01 TÔ GIẤY (PAPER 

BOWL)
Xuất xứ 

Trung Quốc

KIRIN ICE + TRÀ 
TRÁI CÂY HƯƠNG 

VỊ ĐÀO (KIRIN ICE + 
FRUIT JUICE TEA 
PEACH FLAVOR)

18/11/2025 CÔNG TY CP THỰC 
PHẨM QUỐC TẾ

Lô 13, KCN Tam Phước, 
phường Tam Phước, 

tỉnh Đồng Nai
02 KIRIN ICE + TRÀ 

TRÁI CÂY HƯƠNG 
VỊ TÁO - KIWI  

(KIRIN ICE + FRUIT 
JUICE TEA APPLE - 

KIWI FLAVOR)

Chứng nhận ISO 
22000:2018 số HA 

159/5.24.CIV
Chứng nhận HACCP số 

HA 365/3.24.03

Sản xuất tại: 
Công ty 

TNHH Nước 
Giải khát Kirin 
Việt Nam. Địa 
chỉ: Lô D-3A-
CN, KCN Mỹ 

Phước 2, 
phường Bến 

Cát, thành phố 
Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

20/11/2025 CÔNG TY CP THỰC 
PHẨM QUỐC TẾ

Lô 13, KCN Tam Phước, 
phường Tam Phước, 

tỉnh Đồng Nai
01

NƯỚC DỪA TƯƠI 
WONDERFARM CÓ 

CƠM DỪA 
(WONDERFARM 

YOUNG COCONUT 
WATER WITH 

COCONUT PULPS)

Chứng nhận ISO 
22000:2018 số 

TNV188220313
Chứng nhận HACCP số 

TNV178220314

18/11/2025 CÔNG TY TNHH JAPAN 
BEST FOODS

Đường N3-1, KCN Long Đức, 
xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam
01

Tên sản phẩm: CƠM 
GÀ NƯỚNG SỐT 

TERIYAKI

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 mã số GCN 
9199293406055-FSMS, 

Nơi cấp: Công ty cổ phần 
chứng nhận và giám định 

quốc tế ISOCERT

20/11/2025 CÔNG TY TNHH JAPAN 
BEST FOODS

Đường N3-1, KCN Long Đức, 
xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam.
01 Tên sản phẩm: CƠM 

NHẬT SOBORO

Giấy chứng nhận ISO 
22000:2018 mã số GCN 
9199293406055-FSMS, 

Nơi cấp: Công ty cổ phần 
chứng nhận và giám định 
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01
Tên sản phẩm: 

SANDWICH GÀ 
NANBAN20/11/2025 CÔNG TY TNHH JAPAN 

BEST FOODS

Đường N3-1, KCN Long Đức, 
xã Bình An, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

01
Tên sản phẩm: 

TEMAKI ONIGIRI 
THỊT HEO XÀO 

PATE

quốc tế ISOCERT

20/11/2025 Hộ kinh doanh Huỳnh Thị 
Kim Phụng

Tổ 12, ấp 5, xã An Phước, tỉnh 
Đồng Nai 01

Tên sản phẩm: Nước 
uống đóng chai nhãn 

hiệu Tịnh Thủy

Giấy CNCS ĐĐK ATTP 
số: 071/2024/ATTP-CNĐK 

ngày 04/3/2024, nơi cấp: 
Chi cục ATVSTP tỉnh 

Đồng Nai.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(Ng Châu).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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